
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 75 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

19/09/20143. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN JFC VIỆT NAM

0106644075

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

2. In ấn 1811

3. Dịch vụ liên quan đến in 1812

4. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

5. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

6. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

7. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

8. Xuất bản phần mềm
(Trừ xuất bản phẩm)

5820

9. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình  (Không 
bao gồm sản xuất phim)

5911(Chính)

10. Hoạt động hậu kỳ 5912

11. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Dịch vụ ghi âm 

5920

12. Lập trình máy vi tính 6201

13. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

14. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ điểm tin báo chí 

6329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN JFC VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JFC VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0462752628
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

15. Sửa chữa thiết bị điện 3314

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

20. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Dạy máy tính. 
(Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
cho phép) 

8559

21. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

22. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản;

6820

23. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm) 

7320

24. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất;

7410

25. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm; (không bao gồm môi giới, giới thiệu, tuyển 
dụng và cung ứng lao động cho các Doanh nghiệp có chức 
năng xuất khẩu lao động, cung ứng, quản lý người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài  và cho thuê lại lao động); 

7810

26. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định 
pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
THÁI

Thôn Mỹ Trí, Xã 
Thăng Bình, 
Huyện Nông 
Cống, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 25

Tổng số 25.000 250.000.000 25

173254063

2 QUÁCH VĂN 
CHỮ

Thôn Đồng Tiến, 
Xã Mậu Lâm, 
Huyện Như 
Thanh, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 50

Tổng số 50.000 500.000.000 50

174766804

3 QUÁCH VĂN 
TUẤN

Thôn Đồng Tiến, 
Xã Mậu Lâm, 
Huyện Như 
Thanh, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 25

Tổng số 25.000 250.000.000 25

174105072

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

QUÁCH VĂN CHỮ Nam

30/10/1984 Mường Việt Nam

174766804
29/03/2013 Công an tỉnh Thanh Hóa

Thôn Đồng Tiến, Xã Mậu Lâm, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Tổ dân phố Nguyên Xá,  Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 
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